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Phụ lục

TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA 
CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Hồ sơ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-BNN-VPĐP ngày     tháng   năm 2022

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 


	TT
	Ý kiến góp ý của các bộ, ngành trung ương
	Ý kiến tiếp thu, giải trình

của Bộ Nông nghiệp và PTNT

	I
	GÓP Ý CHUNG

	1
	BỘ TÀI CHÍNH
(Công văn số 205/BTC-ĐT ngày 10/01/2022)
	

	
	- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021. Tuy nhiên, đến nay Chương trình chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư.

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8890/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 16/12/2021 về việc lấy ý kiến báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) Chương trình (kèm theo Tờ trình số 8417/TTr-BNN-VPĐP ngày 13/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp thu và giải trình ý kiến, hoàn thiện dự thảo Báo cáo NCKT), Bộ Tài chính đã ý kiến tham gia tại văn bản số 14972/BTC-ĐT ngày 29/12/2021.

Qua rà soát, Bộ Tài chính thấy dự thảo Quyết định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình còn chung chung, chưa làm rõ các tiêu chí, hệ số, định mức phân bổ cụ thể và phân định giữa nguồn vốn đầu tư và kinh phí sự nghiệp theo từng nội dung thành phần, chương trình chuyên đề (ví dụ như các nội dung quy định tiêu chí phân bổ tại Điều 8 dự thảo Quyết định là các nội dung thực hiện Chương trình, không phải tiêu chí phân bổ). Do vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu và đã hoàn thiện lại cho cụ thể và phù hợp hơn theo ý kiến của Bộ Tài chính và các bộ, ngành trung ương

	
	- Đối với 11 nội dung thành phần thuộc Chương trình
Để đảm bảo thống nhất về tiêu chí, nguyên tắc phân bổ giữa 03 CTMTQG, đồng thời có cơ sở tiêu chí rõ ràng để triển khai thực hiện trong quá trình phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ: (i) tỉ lệ vốn phân bổ tối đa cho các Bộ, ngành cơ quan trung ương là bao nhiêu (đối với các nội dung thành phần có giao các Bộ ngành cơ quan trung ương thực hiện); (ii) tiêu chí và hệ số cụ thể đối với từng nội dung thành phần phân bổ cho các địa phương, trên cơ sở đó quy định công thức để xác định vốn ngân sách trung ương phân bổ cho địa phương (tương tự như các quyết định về tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn CTMTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc chủ trì và CTMTQG Giảm nghèo giảm bền vững do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nghiên cứu, rà soát, đối chiều nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với 02 Chương trình MTQG còn lại để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp và chồng chéo, tạo điều kiện tối đa cho các địa phương chủ động lồng ghép nguồn lực thực hiện theo quy định/

Tuy nhiên, để đảm bảo tính kế thừa và phát huy hiệu quả cơ chế phân bổ vốn ngân sách trung ương đã thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và để cụ thể hóa nguyên tắc phân bổ vốn NSTW theo quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội; trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị tiếp tục phân bổ vốn NSTW cho các địa phương dựa trên số xã, huyện thực hiện xây dựng NTM và theo mục tiêu của các chương trình chuyên đề được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Không xây dựng tiêu chí, hệ số phân bổ cụ thể cho từng nội dung thành phần.

Căn cứ tổng vốn ngân sách trung ương được giao và điều kiện thực tế, UBND các tỉnh sẽ chủ động lựa chọn đối tượng, nội dung cụ thể để xây dựng phương án phân bổ nguồn lực báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo với 02 Chương trình MTQG còn lại.

	
	- Đối với 06 Chương trình chuyên đề 

+ Bộ Tài chính đã có công văn số 11628/BTC-ĐT ngày 12/10/2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định Báo cáo NCKT Chương trình: “Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích hợp phê duyệt các Chương trình chuyên đề riêng lẻ vào trong CTMTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chung, tránh phê duyệt từng Chương trình chuyên đề, rời rạc, không thể hiện được tính tổng quát và khó quản lý, theo dõi”.

+ Ngày 15/11/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8356/VPCP-KGVX gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về kiến nghị xây dựng Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan để đưa nội dung phát triển du lịch nông thôn vào CTMTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Do đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến nêu trên của Bộ Tài chính. Trường hợp giải trình ý kiến, vẫn xây dựng riêng 6 Chương trình chuyên đề thì để đảm bảo tính tổng thể khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo NCKT và 6 chương trình chuyên đề, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình làm rõ nội dung, nhiệm vụ từng Chương trình chuyên đề tại dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Báo cáo NCKT CTMTQG Xây dựng NTM. Đồng thời, tại dự thảo Quyết định tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phân định, làm rõ tỷ lệ vốn tối đa phân bổ cho các Bộ, ngành cơ quan trung ương thực hiện và tiêu chí, hệ số phân bổ cho các địa phương thực hiện từng Chương trình chuyên đề như ý kiến tại điểm 1.1 nêu trên.
	Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giai đoạn 2021-2025, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 06 chương trình chuyên đề (dự kiến hoàn thành trong Quý I/2022), làm cơ sở để hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phân định, làm rõ tỷ lệ vốn tối đa, tiêu chí phân bổ thực hiện các chương trình chuyên đề cho phù hợp.

	
	- Ngoài ra, hiện nay Ủy ban dân tộc và Bộ Lao động thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn của 02 Chương trình MTQG còn lại (Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Giảm nghèo bền vững), do đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban dân tộc và Bộ Lao động thương binh và Xã hội để thống nhất và đảm bảo Quyết định giữa các CTMTQG không bị mẫu thuẫn hay trùng lắp, chồng chéo trong phân bổ nguồn vốn.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, đối chiều các quy định tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn của 02 Chương trình MTQ còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đảm bảo không bị mâu thuẩn, trùng lặp hay chồng chéo trong quá trình phân bổ vốn của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

	2
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Công văn số 813/BKHĐT-KTNN ngày 10/02/2022)
	

	
	- Hoàn thiện phương án phân bổ vốn NSTW năm 2022
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 8465/BNN-VPĐP ngày 14/12/2021 về việc dự kiến phương án phân bổ vốn NSTW (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2022, bao gồm cả 6.000 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang.
	Không có ý kiến

	
	+ Đối với nguồn vốn 6.000 tỷ đồng từ kế hoạch vốn 2021 chuyển sang: Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội và các ý kiến góp ý về Điều 4 dự thảo Quyết định nêu trên, đề nghị Quý Bộ rà soát lại phương án phân bổ vốn, lưu ý cân nhắc bố trí vốn cho các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2016 – 2020 nhưng chưa hoàn thành.
	Tiêp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện lại phương án phân bổ nguồn vốn 6.000 tỷ đồng từ kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 25/2021/QH15 và Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội. Ngày 17/02/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 924/BNN-VPĐP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

	
	+ Đối với kế hoạch vốn năm 2022: Căn cứ các ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP nêu trên, đề nghị Quý Bộ rà soát, điều chỉnh các nội dung có liên quan và hoàn thiện lại phương án phân bổ vốn NSTW năm 2022.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh cho phù hợp

	
	+ Phương án phân bổ vốn NSTW năm 2022 (sau rà soát, điều chỉnh) cần sớm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo yêu cầu của công văn số 138/BKHĐT-TCTT ngày 07/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
	Ngày 17/02/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 924/BNN-VPĐP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

	3
	BỘ TƯ PHÁP

(Công văn số 150/BTP-PLDSKT ngày 14/01/2022)
	

	
	- Về sự cần thiết ban hành văn bản
Điều 11 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 quy định trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trong việc: quy định chi tiết định mức phân bổ đối với từng tiêu chí, các mốc thời gian, cơ quan cung cấp số liệu làm căn cứ để xác định vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong giai đoạn 2021-2025 (khoản 1); quy định chi tiết việc thực hiện Nghị quyết này (khoản 2). Đồng thời, điểm c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 27/8/2021 của Quốc hội khóa XV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 giao Thủ tướng Chính phủ căn cứ nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình quy định cụ thể về nội dung này.

Do đó, việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là cần thiết và có cơ sở.
	Không có ý kiến

	4
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Công văn số 13958/BGTVT-KHĐT ngày 29/12/2021)
	

	
	Bộ GTVT cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp ý kiến của các bộ ngành và địa phương có liên quan để tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Riêng đối với các nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 -2025, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT làm rõ nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện các chương trình chuyên đề và xác định các chương trình chuyên đề có thuộc đối tượng đầu tư công hay không.
	Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện Hồ sơ các chương trình chuyên đề trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chỉ hỗ trợ một phần để thực hiện các chương trình chuyên đề, các địa phương sẽ chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, lồng ghép vốn của các chương trình, dự án khác và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, làm rõ nguồn vốn ngân sách trung ương trong từng chương trình chuyên đề, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

	5
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Công văn số 6139/BGDĐT-CSVC ngày 28/12/2021)
	

	
	Cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
	Không có ý kiến

	6
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Công văn số 17/BKHCN-CNN ngày 06/01/2022)
	

	
	Việc Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là cần thiết, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.  Bộ KH&CN cơ bản thống nhất với nội dung Quyết định do Bộ NN&PTNT chuẩn bị.
	Không có ý kiến

	
	Đề nghị Bộ NN&PTNT khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội rà soát tránh trùng lặp, chồng chéo địa bàn, nội dung với 02 Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã  hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội rà soát tránh trùng lặp, chồng chéo địa bàn, nội dung với 02 Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).

	7
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Công văn số 5403/BTTTT-KHTC ngày 31/12/2021)
	

	
	Đề nghị Quý Bộ căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình để bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện và cơ quan Trung ương thực hiện (đối với những nội dung thành phần các cơ quan Trung ương tham gia thực hiện). Trường hợp không đề xuất quy định nội dung này, cần có thuyết minh trong Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Để cụ thể hóa các nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương được quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương của Chương trình dựa trên đối tượng xã, huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề của Chương trình.

Căn cứ tổng vốn ngân sách trung ương được giao và điều kiện thực tế, UBND các tỉnh sẽ chủ động lựa chọn đối tượng, nội dung cụ thể để xây dựng phương án phân bổ nguồn lực báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo với 02 Chương trình MTQG còn lại.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có thuyết minh, giải trình cụ thể trong Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

	8
	BỘ CÔNG THƯƠNG

(Công văn số 460/BCT-CTĐP ngày 28/01/2022)
	

	
	Chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Chương trình cấp điện nông thôn) là chương trình đảm bảo nguồn năng lượng cho sinh hoạt, sản xuất hàng hóa của khu vực nông thôn, tham gia triển khai thực hiện Tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình cấp điện nông thôn lập theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngàỵ 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Bộ Công Thương đã trình Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 3462/TTr-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 với mục tiêu đến năm 2025 hầu hết các hộ được sử dụng điện, nhu cầu vốn khoảng 29.779 tỷ đồng.

Hiện nay, Chương trình cấp điện nông thôn đã tiếp tục trình Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 111/BC-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương, theo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5965/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 8 năm 2021. Theo đó, (i) vốn đã được cân đối khoảng 9.494,5 tỷ đồng, tập trung thanh toán các công trình hoàn thành, công trình đang thi công chuyển tiếp giai đoạn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du, đảo Côn Đảo; (ii) Vốn chưa được cân đối khoảng 20.284,5 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét ưu tiên vốn cho đầu tư điện nông thôn trong nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2022 - 2025 để thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu đề ra đối với Tiêu chí số 4 về điện.
	Theo nguyên tắc phân bổ vốn NSTW của Chương trình được quy định tai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ: “Căn cứ tổng mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, không trùng lặp với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025”. 

Đồng thời, phạm vi đầu tư của Chương trình cấp điện nông thôn chủ yếu ở thôn bản vùng sâu, vùng xa, biên giới giáp ranh, các đảo chưa có điện; vùng xã đặc biệt khó khăn, có yếu tố an ninh – quốc phòng của các tỉnh là đối tượng đầu tư của Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Do đó, đề nghị Bộ Công, Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc cụ thể với Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan để thống nhất phương án hướng dẫn các địa phương thực hiện, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp nguồn vốn hỗ trợ của 03 Chương trình MTQG theo quy định.

	9
	BỘ XÂY DỰNG

(Công văn số 5458/BXD-KHTC ngày 29/12/2021)
	

	
	Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	Không có ý kiến

	10
	BỘ NỘI VỤ

(Công văn số 6761/BNV-TH ngày 30/12/2021)
	

	
	Thống  nhất  về nguyên tắc,  tiêu  chí,  định  mức  phân bổ vốn  ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo.
	Không có ý kiến

	11
	BỘ QUỐC PHÒNG

(Công văn số 36/BQL-Kte ngày 06/01/2022)
	

	
	Thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	Không có ý kiến

	12
	BỘ CÔNG AN

(Công văn số 57/BCA-H01 ngày 07/01/2022)
	

	
	Bộ Công an thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	Không có ý kiến

	13
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Công văn số 853/BTNMT-TCMT ngày 22/02/2022)

	
	Thống nhất với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
	Không có ý kiến

	13
	HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

(Công văn số 3644 - CV/HNDTW ngày 30/12/2021)
	

	
	Nhất trí cao với nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, xây dựng. Dự thảo các văn bản được chuẩn bị công phu, chi tiết, rõ ràng, khoa học, sát với yêu cầu thực tế hiện nay, đáp ứng đầy đủ theo mục đích, yêu cầu, nội dung Chương trình và thực hiện đúng theo qui trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Để các Bộ, ngành Trung ương và địa phương có căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, tiến độ thời gian, đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành sớm nhất để triển khai thực hiện.
	Tiếp thu và đã hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ

	14
	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

(Công văn số 6659/ĐCT-GĐXH ngày 10/01/2022)
	

	
	Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhận thấy về cơ bản Dự thảo Tờ trình, Quyết định đã cụ thể hóa các quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương nhằm bảo đảm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 -2025 công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, trọng tâm, trọng điểm và bền vững.

Căn cứ các nhiệm vụ quy định tại khoản 7 Điều 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn Hội phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí hằng năm đề xuất với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương tổ chức triển khai các nội dung thành phần theo nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo mức độ tham gia và hưởng lợi của phụ nữ trong các hoạt động của Chương trình.
	Tiếp thu ý kiến của Trung ương Hội Liên hiện Phụ nữ Việt Nam, căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan (trong đó có Trung ương Hội Liên hiện Phụ nữ Việt Nam) để hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình.

	II
	DỰ THẢO TỜ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Công văn số 813/BKHĐT-KTNN ngày 10/02/2022)
	

	
	- Mục I.1. Căn cứ pháp lý trong dự thảo Tờ trình: Đề nghị bổ sung thêm Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Dự thảo Tờ trình

	
	- Để nguyên tắc phân bổ vốn quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Quyết định đảm bảo cụ thể, chính xác, tại dự thảo Tờ trình đề nghị Quý Bộ thống kê rõ số lượng xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí đến cuối năm 2021 (Không bao gồm các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc địa bàn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-203, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện nghèo thuộc địa bàn đầu tư của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025).
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Tờ trình

	2
	BỘ Y TẾ

(Công văn số 11111/BYT-KH-TC ngày 31/12/2021)
	

	
	- Điểm h, mục 1, phần I- căn cứ pháp lý (trang 2) của dự thảo Tờ trình: sửa lỗi chỉnh tả số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “1476/QĐ-TTg” thành “1467/QĐ-TTg”.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa.

	
	- Điểm đ, mục 3, phần IV- Bố cục và nội dung cơ bản (trang 8) của dự thảo Tờ trình và khoản 5, điều 3, chương I - Những quy định chung của dự thảo Quyết định (trang 2 và 3):

Do thời gian chờ đợi thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB đã hơn 2 năm nên một số địa bàn trong danh mục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2019 đã được đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn khác. Đồng thời, do một số địa phương thực hiện sáp nhập địa giới hành chính nên một số trạm y tế xã sau khi sáp nhập đã không còn nhu cầu đầu tư do đã được đầu tư trước đó. Bộ Y tế đang tổng hợp đề xuất của các địa phương để điều chỉnh, đảm bảo nguồn vốn vay được đầu tư cho các địa bàn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ngoài danh sách 550 xã của 16 tỉnh phân loại theo 3 vùng đã gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8865/BYT-KHTC ngày 19/10/2021, theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn còn có đầu tư một khoản kinh phí nhỏ (9 tỷ đồng) vốn vay ADB để mua sắm trang thiết bị cho khoảng gần 130 trạm y tế xã của 6 tỉnh, tuy nhiên chưa phân bổ cụ thể cho từng trạm y tế xã. Bộ Y tế đề nghị không nêu số lượng xã cụ thể trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp bắt buộc phải nêu đề nghị được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sơ vùng khó khăn vay vốn ADB (do Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với 16 tỉnh thực hiện) trên địa bàn khoảng 680 xã của 16 tỉnh (bao gồm: 164 xã ĐBKK khu vực III vùng đồng bào DTTS và Miền núi, 04 xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và 512 xã thuộc địa bàn còn lại). Trong quá trình triển khai Chương trình, giao Bộ Y tế chủ động rà soát với các Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh địa bàn đầu tư, loại ra các địa bàn đã được đầu tư từ các nguồn ngân sách khác trong thời gian chờ đợi triển khai Chương trình đồng thời đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nội dung đầu tư với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025."
	Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 39.632 tỷ đồng (bao gồm 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 9.632 tỷ đồng vốn sự nghiệp). Nguồn vốn vay ADB của Chương trình đầu tư mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn chưa được bổ sung trong tổng vốn ngân sách Trung ương của Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan hoàn thiện thủ tục báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội ngay trong kỳ họp gần nhất cho phép bổ sung 88,6 triệu USD vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật; giao Bộ Tài chính Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục báo cáo Chính phủ, Chủ tịch nước ban hành Quyết định gia hạn thời gian đóng sổ khoản vay vốn ODA của ADB để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn để phù hợp với quy định tại Luật Điều ước quốc tế, Luật Quản lý nợ công và Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị tạm thời chưa xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn nước ngoài của Chương trình vay vốn ADB. Tiếp thu ý kiến của Bộ Y tế, sau khi được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung trong Chương trình MTQG xây dựng nôn thôn mới, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trong nguyên tắc, tiêu chí phân bổ cụ thể trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. 

	
	- Điểm a, mục 5.2, phần IV- Bố cục và nội dung cơ bản (trang 11) của dự thảo Tờ trình và khoản 1, điều 8, mục 2, chương II - Những quy định cụ thể (trang 6) của dự thảo Quyết định, đề nghị sửa đổi như sau:

"Phân bổ vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn nước ngoài) cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sơ vùng khó khăn vay vốn ADB trên địa bàn khoảng 680 xã của 16 tỉnh (bao gồm: 164 xã ĐBKK khu vực III vùng đồng bào DTTS và Miền núi, 04 xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và 512 xã thuộc địa bàn còn lại). Trong quá trình triển khai Chương trình, giao Bộ Y tế chủ động rà soát với các Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh địa bàn đầu tư, loại ra các địa bàn đã được đầu tư từ các nguồn ngân sách khác trong thời gian chờ đợi triển khai Chương trình để đảm bảo theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1467/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2018, số 758/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á; các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á; đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nội dung đầu tư với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030: Giai đoạn I thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025."
	Giải trình như đối với nội dung trên.

	
	- Điểm b, mục 5.3, phần IV- Bố cục và nội dung cơ bản (trang 14) của dự thảo Tờ trình và điểm b, khoản 2, điều 9, mục 2, chương II - Những quy định cụ thể (trang 11) của dự thảo Quyết định, đề nghị bổ sung như sau:

"b) Định mức phân bổ thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các chương trình chuyên đề, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn: Vốn ngân sách trung ương được phân bổ để thực hiện đầu tư xây mới, sửa chữa nâng cấp và mua trang thiết bị cho các trạm y tế xã."
	Giải trình như đối với nội dung trên.

	
	- Điểm a, mục 5.4, phần IV- Bố cục và nội dung cơ bản (trang 16) của dự thảo Tờ trình và khoản 1, điều 10, mục 2, chương II - Những quy định cụ thể (trang 13) của dự thảo Quyết định, đề nghị bổ sung điểm d) nội dung như sau:

"d) Vốn đối ứng cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sơ vùng khó khăn do 16 tỉnh bố trí từ nguồn ngân sách địa phương đảm bảo để chi trả cho các nội dung sau: (1) chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, quản lý chương trình, tư vấn xây dựng và chi phí khác như dịch vụ tư vấn lập kế hoạch đầu tư, thiết kế chi tiết và dự toán chi phí, chuẩn bị hồ sơ mua sắm … (trước khi đầu tư); (2) chi phí quản lý và thực hiện: chi phí bảo hiểm và giám sát thi công, chi quản lý, thuế, phí… (trong quá trình đầu tư); (3) chi phí sau xây dựng: kiểm toán hạng mục, kiểm toán hoàn thành…. theo quy định của Luật Xây dựng và Luật Ngân sách."
	Giải trình như đối với nội dung trên.

	3
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Công văn số 17/BKHCN-CNN ngày 06/01/2022)
	

	
	Để có cơ sở thực tiễn làm căn cứ xây dựng dự thảo Quyết định, đề nghị Bộ NN&PTNT bổ sung tại Tờ trình:
	

	
	- Tại Mục 2, Phần I. Sự cần thiết ban hành: Đề nghị bổ sung kết quả thực tế mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 -2020.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Tờ trình và các văn bản có liên quan

	
	- Tại phần Phụ lục: Đề nghị bổ sung số liệu đề xuất tỷ lệ vốn đối ứng của các địa phương tham gia triển khai thực hiện Chương trình  mục tiêu  quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. 
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Tờ trình và các văn bản có liên quan

	4
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Công văn số 29/BVHTTDL-KHTC ngày 06/01/2021)
	

	
	Nội dung tại mục 4.1 (điểm b) của Tờ trình và điều 4 khoản 2 Quyết định: Hệ số ưu tiên theo tỷ lệ nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh (Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 của các địa phương), đề nghị xem xét năm ngân sách để làm căn cứ xây dựng hệ số ưu tiên phù hợp giai đoạn 2021-2025.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Tờ trình và các văn bản có liên quan

	
	Nội dung tại mục 5.2 (điểm đ) của Tờ trình và Điều 8 khoản 5 đề nghị bổ sung thêm như sau: “Phân bổ một phần vốn ngân sách Trung ương...., các dự án, nội dung hoạt động có quy mô cấp vùng và cấp quốc gia, thực hiện ở cấp Trung ương; các mô hình chỉ đạo điểm của Trung ương.”
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Tờ trình, Dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan

	
	Nội dung tại mục 5.3 (điểm b) của Tờ trình và Điều 9 khoản 2 (điểm b) của Quyết định với nội dung “Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” đề nghị bổ sung thêm như sau: “Vốn ngân sách trung ương...: Phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, làng du lịch thông minh, du lịch xanh (không phát thải); nâng cao năng lực cho lao động trong lĩnh vực du lịch nông thôn, xúc tiến và quảng bá du lịch nông thôn.”
	Tiếp thu và đã nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp

	5
	BỘ TƯ PHÁP

(Công văn số 150/BTP-PLDSKT ngày 14/01/2022)
	

	
	- Về kỹ thuật soạn thảo văn bản

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát chỉnh lý lại kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Về hồ sơ trình dự thảo Quyết định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, hoàn thiện một số tài liệu sau đây:

Tại Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá kỹ hơn nguồn nhân lực, tài chính đảm bảo thi hành Quyết định sau khi ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý lại kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Đồng thời đã bổ sung nội dung đánh giá kỹ hơn nguồn nhân lực, tài chính đảm bảo thi hành Quyết định sau khi ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính trong Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

	6
	LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

(Công văn số 01/LMHTXVN-KHHT ngày 04/01/2022)
	

	
	- Mục 1, phần II: Mục đích, quan điểm xây dựng, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Ban Biên tập bổ sung thêm: “Ưu tiên nguồn lực cho các HTX, Tổ hợp tác thuộc địa bàn các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới và các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn các xã, các huyện đã được quy hoạch, tổ chức sản xuất sản phẩm nông sản liên kết theo chuỗi giá trị ….”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định để đảm bảo phù hợp với nguyên tắc phân bổ vốn NSTW đã được quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội

	III
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	

	1
	BỘ TÀI CHÍNH

(Công văn số 205/BTC-ĐT ngày 10/01/2022)
	

	
	- Về nguyên tắc phân bổ vốn NSTW giai đoạn 2021-2025:

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 dự thảo Quyết định như sau: “Các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương (bao gồm vốn đầu tư phát triển trong nước, vốn nước ngoài, vốn sự nghiệp)... phải tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản pháp luật có liên quan.”

Trong trường hợp các địa phương đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong phạm vi Chương trình thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 và Nghị định số 79/2021/NĐ-CP này 16/8/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP nêu trên.
	Nguồn vốn vay của ADB chưa được bổ sung trong tổng nguồn vốn ngân sách trung ương của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị tạm thời chưa bổ sung căn cứ các quy định quản lý đối với nguồn vốn ODA trong Dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan

	
	- Về tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện như sau:
	

	
	+ Đối với năm 2021:

Ngày 02/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-TTg về phân bổ bổ sung kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Thời điểm này đã hết năm 2021. Vì vậy, đề nghị cân nhắc quy định chi tiết nội dung tại mục I Chương II dự thảo quyết định.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh cho phù hợp

	
	+ Đối với giai đoạn năm 2022-2025:
	

	
	(1) Thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phân bổ vốn NSTW theo đối tượng là xã, huyện. Tuy nhiên, để kế thừa nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020) và thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa lại Điều 7 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau:

"- Điều 7. Tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương theo đối tượng xã, huyện

1. Tiêu chí, hệ số phân bổ theo đối tượng xã thuộc các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi (căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022) như sau:

a) Hệ số phân bổ theo đối tượng xã:

- Đối với các xã đạt dưới 15 tiêu chí, các xã an toàn khu chưa đạt chuẩn nông thôn mới: hệ số 5,0.

- Đối với các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: hệ số 3,0.

- Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững: hệ số 1,0.

b) Hệ số ưu tiên phân bổ thêm so với quy định tại điểm a khoản này cho các xã thuộc các địa phương thuộc khu vực miền núi, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên: Hệ số 0,5.

c) Các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương (trừ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi) chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện, ngân sách trung ương không hỗ trợ.

2. Tiêu chí phân bổ cho các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi (căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022):

a) Ngân sách trung ương bổ sung cho mỗi huyện thuộc các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi (căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022) bằng 02 lần mức hỗ trợ các xã đạt dưới 15 tiêu chí, các xã an toàn khu chưa đạt chuẩn nông thôn mới quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững, các địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.”.
	Tiếp thu và đã nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

	
	(2) Hiện nay các thành phố trực thuộc trung ương đều là các địa phương tự cân đối được ngân sách, do vậy tại điểm b khoản 2 Điều 10 dự thảo Quyết định đề nghị bỏ cụm từ "thành phố trực thuộc trung ương" và sửa lại như sau:

"- Điều 10. Quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Quy định cụ thể:

b) Đối với các tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam:
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 80% trở lên: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, ưu tiên bố trí thêm vốn từ n Hằng năm, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí tối thiểu bằng 05% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 60% đến dưới 80%: Hàng Hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tỷ lệ đối ứng tối thiểu: 1:1).
- Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 60% và tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam: Hàng Hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tỷ lệ đối ứng tối thiểu: 1:1,5).".
	Tiếp thu và đã điều chỉnh cho phù hợp
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	- Về quy trình xây dựng dự thảo Quyết định: Đề nghị Quý Bộ rà soát bộ hồ sơ trình, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng, ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Ban hành quy phạm pháp luật, bao gồm nội dung về đánh giá tác động của chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính, phương pháp đánh giá,...
	Tiếp thu và đã rà soát, hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật

	
	- Phần căn cứ: Đề nghị bổ sung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG NTM giai đoạn 2021-2025.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Dự thảo Quyết định

	
	- Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
	

	
	+ Đề nghị bổ sung nguyên tắc: “Phân bổ nguồn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch giữa các tỉnh nhằm đạt mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua; các tỉnh chủ động xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước tại địa phương, lồng ghép nguồn lực hợp lý từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lặp nhằm hoàn thành mục tiêu của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn”.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Dự thảo Quyết định

	
	+ Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu bổ sung nguyên tắc phân bổ vốn NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình hằng năm phải dựa trên kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm trước; đồng thời bổ sung tiêu chí điều chỉnh mức phân bổ vốn tương ứng với nguyên tắc phân bổ và sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG gắn với kết quả vào Mục 2 Chương II của dự thảo Quyết định.
	Đề nghị không bổ sung trong dự thảo và thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

	
	+ Khoản 3: Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, các xã vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được quy định là “Xã khu vực III”. Đề nghị Quý Bộ rà soát và sử dụng các từ ngữ tương ứng, phù hợp với các Quyết định đã ban hành.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh trong Dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan cho thống nhất.

	
	+ Khoản 5: Đề nghị chỉ quy định theo hướng: “Nguồn vốn thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB được phân bổ theo các nguyên tắc đã được ký trong Hiệp định vay giữa Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với ADB”.
	Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị tạm thời chưa bổ sung quy định vào trong Dự thảo Quyết định

	
	+ Khoản 6: Đề nghị sửa đổi thành “Đối với các chuyên đề thuộc Chương trình MTQG NTM được phân bổ theo mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ chi tiết của mỗi chuyên đề và được Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước”, Lý do: Các chương trình chuyên đê này hiện chưa được Thủ tướng Chính phu phê duyệt nên chưa đủ cơ sở để quy dịnh chi tiết như dự thảo hiện nay.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Dự thảo Quyết định

	
	- Điều 4. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương (năm 2021)
Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội quy định “Năm 2021 tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016 – 2020”. Vì vậy, dự thảo Quyết định cần xây dựng nội dung phù hợp với các quy định nêu tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG NTM giai đoạn 2016 - 2020. 

Hiện nay, nội dung dự thảo của Quý Bộ về “Hệ số ưu tiên theo đối tượng xã” (khoản 1 Điều 4 dự thảo Quyết định) khác với quy định của giai đoạn 2016 - 2020. Trong trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện đúng cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017, đề nghị Quý Bộ bổ sung, làm rõ trong Tờ trình về những vướng mắc đó để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi Nghị quyết 25/2021/QH15 trước khi đề xuất hệ số ưu tiên theo đối tượng xã như dự thảo hiện nay.
	Tiếp thu và đã bổ sung nội dung giải trình cụ thê trong Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

	
	- Điều 7. Tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương theo đối tượng xã, huyện (giai đoạn 2022 – 2025)
	

	
	+ Điểm a khoản 1: Đề nghị làm rõ căn cứ xác định mức hỗ trợ cơ sở cho hệ số 1,0 là 3 tỷ đồng.
	Tiêp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan Bộ Nông nghiệp và PTNT đã bỏ quy định mức hỗ trợ cơ sở cho hệ số để phù hợp với điều kiện thực tế.

	
	+ Điểm b khoản 1. Đối với các xã An toàn khu chưa đạt chuẩn NTM: Đề nghị nghiên cứu, đề xuất hợp lý hệ số ưu tiên, không quy định bổ sung thêm mỗi xã 2 tỷ đồng như dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh cho phù hợp

	
	+ Đề nghị xem xét bổ sung tiêu chí và có hệ số ưu tiên đối với các xã thuộc các địa phương miền núi, Tây nguyên, các địa phương nhận hỗ trợ bổ sung cân đối từ NSTW từ 60% trở lên (nhằm phù hợp với quy định tại Nghị quyết 25/2021/QH15).
	Đã quy định hệ số ưu tiên phân bổ thêm cho các tỉnh dựa trên số xã, huyện được hỗ trợ từ ngân sách trung ương của Chương trình

	
	+ Điểm a khoản 2. Tiêu chí phân bổ cho các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Đề nghị làm rõ căn cứ xác định mức hỗ trợ cơ sở cho hệ số 1,0 là 50 tỷ đồng; đồng thời bổ sung các định hướng và điều kiện phân bổ, sử dụng số vốn cho các huyện đăng ký và phải đạt mục tiêu về đích NTM giai đoạn 2021-2025.
	Tiêp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan Bộ Nông nghiệp và PTNT đã bỏ quy định mức hỗ trợ cơ sở cho hệ số để phù hợp với điều kiện thực tế.

	
	+ Đề nghị xác định cụ thể tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi được áp dụng các tiêu chí và hệ số ưu tiên ở mức nào.
	Theo quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội: Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó: ưu tiên hỗ trợ các địa phương miền núi, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên.

Như vậy, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi thuộc nhóm các tỉnh được hỗ trợ từ vốn NSTW nhưng không thuộc nhóm được ưu tiên so với các địa phương miền núi, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị không bổ sung tiêu chí và hệ số ưu tiên cho tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

	
	+ Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, đề nghị xem xét việc xây dựng tiêu chí dựa trên hệ số quy đổi phân bổ (tương tự giai đoạn 2016 – 2020), không quy định mức hỗ trợ cơ sở như dự thảo hiện nay.
	Tiếp thu và đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định cho phù hợp

	
	-  Điều 8. Tiêu chí phân bổ vốn NSTW để thực hiện Chương trình đầu tư mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB và các chương trình chuyên đề được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	

	
	+ Khoản 1: Đề nghị chỉ quy định theo hướng “Định mức phân bổ nguồn vốn vay của ADB để đầu tư cơ sở y tế cơ sở vùng khó khăn của 16 tỉnh thực hiện theo Hiệp định vay vốn giữa Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và ADB, Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018 và Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB”.
	Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị tạm thời chưa bổ sung trong Dự thảo Quyết định.

	
	+ Các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7. Về tiêu chí phân bổ vốn NSTW cho các chương trình chuyên đề được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đề nghị không xây dựng tiêu chí, hệ số phân bổ vốn NSTW của các chương trình chuyên đề này. Lý do: Các chương trình chuyên đề của Chương trình MTQG NTM mang tính đặc thù, được xây dựng để giải quyết một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt riêng. Nguồn vốn bố trí cho các chương trình chuyên đề thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan (nếu chương trình chuyên đề sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển) và Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan (nếu chương trình chuyên đề sử dụng nguồn vốn sự nghiệp).
	Tiếp thu và đã hoàn thiện lại cho phù hợp

	
	- Điều 9. Định mức phân bổ vốn NSTW
	

	
	+ Khoản 1. Định mức phân bổ vốn cho các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu sửa đổi lại theo hướng: Nguồn vốn đầu tư phát triển NSTW không phân bổ cho các bộ, ngành cơ quan trung ương, nguồn vốn này phân bổ, phân cấp trực tiếp cho các địa phương chủ động triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Vì vậy, dự thảo Quyết định nêu rõ định mức phân bổ cho các Bộ ngành, cơ quan trung ương là căn cứ phân bổ nguồn vốn sự nghiệp (nếu phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan); đồng thời cần làm rõ hơn tiêu chí phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương, tránh tình trạng mất cân đối trong phân bổ vốn sự nghiệp giữa nhóm các cơ quan trung ương và nhóm các địa phương.
	Tiếp thu và đã bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

	
	+ Điểm a, khoản 1 quy định "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành ... xác định định mức và xây dựng phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp". Điểm b khoản 1 lại quy định "các bộ, ngành trung ương và địa phương đề xuất phương án phân bổ cụ thể vốn thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân bổ cụ thể". Đề nghị xem xét, chỉnh sửa theo hướng giao cụ thể cho một cơ quan làm đầu mối để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo theo đúng chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và các quy định của pháp luật về Đầu tư công, Ngân sách Nhà nước, nhằm thuận lợi trong quá trình triển khai, theo dõi, tổng hợp.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp

	
	+ Điểm a khoản 2: Dự thảo Quyết định hiện nay đang quy định: "Căn cứ vào mục tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 và điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ cho các huyện, xã đảm bảo tổng mức vốn NSTW phân bổ cho các xã trong cả giai đoạn 2021-2025 theo đúng tiêu chí, hệ số ưu tiên phân bổ quy định tại khoản 1 Điều 4 Mục I và Khoản I, Khoản II, Điều 7 Mục II của quy định này". Để đảm bảo tính tự chủ, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng địa phương, đặc biệt phù hợp với Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về phân cấp, phân quyền trong việc thực hiện chương trình MTQG cho cấp cơ sở, đề nghị không quy định cứng “các địa phương phải phân bổ vốn NSTW cho các xã theo đúng hệ số xây dựng tại Quyết định” và sửa đổi quy định này theo hướng: "Căn cứ vào mục tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 và điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho các địa phương cấp huyện, cấp xã đảm bảo không vượt tổng mức vốn NSTW được phân bổ, bố trí ngân sách địa phương để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025". 
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Quyết định để đảm bảo các xã, huyện được phân bổ được hỗ trợ đúng theo đúng đối tượng được ưu tiên, nhất là các địa phương khó khăn.

	
	+ Đề nghị không quy định “bố trí kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp ở địa phương” từ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ từ NSTW (điểm a khoản 2). Lý do: (i) Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo phân công và hưởng chế độ từ nguồn sự nghiệp đã bố trí cho cơ quan, đơn vị; (ii) Tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã quy định không sử dụng vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên. Chương trình MTQG NTM cũng cần thực hiện cơ chế tương tự.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định 

	
	+ Đề nghị bổ sung nội dung hỗ trợ hợp tác xã vào điểm a khoản 2 Điều 9 (cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp). Căn cứ bổ sung: Tại văn bản số 8085/VPCP-NN ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương: “Cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025”.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Dự thảo Quyết định

	
	+ Điểm b khoản 2: Đề nghị không quy định cụ thể số lượng (06) chương trình chuyên đề được hỗ trợ từ nguồn vốn NSTW trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời nghiên cứu, sửa đổi theo hướng chỉ nêu nguyên tắc chung “Mức phân bổ vốn NSNN cho các chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo các trình tự thủ tục theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan”.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

	
	+ Khoản 8 Điều 3 nêu nguyên tắc “Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia”. Đề nghị làm rõ hơn việc thực hiện nguyên tắc này trong nội dung đề xuất phân bổ vốn NSTW tại Điều 9 như thế nào.
	Tiếp thu và đã giải trình bổ sung trong Dự thảo Tờ trình 

	
	- Điều 10. Quy định tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP thực hiện Chương trình MTQG NTM: Nghị quyết 25/2021/QH15 quy định Ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó vốn NSĐP là 156.700 tỷ đồng. Đề nghị Quý Bộ thuyết minh cụ thể hơn việc tính toán số vốn NSĐP huy động được theo tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP quy định tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Quyết định, để làm căn cứ xác định tỷ lệ vốn đối ứng phù hợp, đảm bảo mức vốn NSĐP đã được Quốc hội phê duyệt.
	Tỷ lệ vốn đối ứng từ NSĐP được xác định dựa trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo và đề xuất khả năng bố trí vốn NSĐP các cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kết quả và khả năng bố trí vốn NSĐP của các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	
	Ý kiến khác:

Đề nghị bổ sung nội dung thời điểm hiệu lực, thời gian hiệu lực của văn bản đảm bảo phù hợp thời gian thực hiện Chương trình.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong Dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan

	3
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Công văn số 6139/BGDĐT-CSVC ngày 28/12/2021)
	

	
	Tại khoản 9, Điều 3 (dự thảo Quyết định) có nêu ngân sách trung ương hỗ trợ đối với tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên tại khoản 2, Điều 4 (dự thảo Quyết định) không quy định hệ số phân bổ cho tỉnh Quảng Nam. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, rà soát.
	Các xã, huyện của tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ với các tiêu chí ưu tiên phân bổ như các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương

	4
	BỘ TƯ PHÁP

(Công văn số 150/BTP-PLDSKT ngày 14/01/2022)
	

	
	- Đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định (Điều 2) đang theo hướng liệt kê cụ thể, bao gồm: bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; nhưng đồng thời cũng quy định chung chung “các cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Cách quy định nêu trên là chưa thống nhất, rõ ràng về đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn quy định rõ, cụ thể “các cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” là những cơ quan, đơn vị nào tại dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp

	
	- Đề nghị rà soát lại các quy định về nguyên tắc phân bổ vốn (Điều 3 dự thảo Quyết định) nhằm đảm bảo phù hợp, thống nhất với Nghị quyết số 25/2021/QH15 khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, lãng phí; không sử dụng vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên; đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo về nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp

	
	- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với Chương trình mục tiêu quốc gia đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ; vì vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thể hiện cho thống nhất, phù hợp với các quy tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với Chương trình mục tiêu quốc gia.
	Các quy định nhiệm vụ phân công cho các bộ, ngành trung ương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (bao gồm công tác xây dựng, phân bổ nguồn vốn NSTW). Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị không bổ sung trong Dự thảo Quyết định để tránh trùng lặp trong các văn bản.

	
	- Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ -TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sác địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định tại dự thảo Quyết định, bao gồm: mức chi, mục chi, tiêu chí, định mức phân bổ vốn... nhằm đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg nêu trên; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.
	Tiếp thu và đã nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp

	
	- Để có cơ sở thực hiện tại Điều 10 dự thảo Quyết định, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định theo hướng: (i) các địa phương phải ưu tiên bố trí đủ vốn ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 để triển khai thực hiện Chương trình; (ii) danh sách các địa phương tự cân đối được ngân sách và tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương được căn cứ trên dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của từng địa phương.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh cho phù hợp.

	5
	ỦY BAN DÂN TỘC

(Công văn số 2099/UBDT-VP ngày 31/12/2021)
	

	
	
	- Cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo.
	Không có ý kiến

	
	- Khoản 3 Điều 3: Đề nghị bỏ nội dung “Không bao gồm: Các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi....”. Dự kiến nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ NSTW cho các xã ĐBKK vùng DTTS&MN khoảng 7,5 tỷ đồng/05 năm, bằng 1/2 so với dự kiến phân bổ cho các xã dưới 15 tiêu chí khác là 15 tỷ (theo điểm a khoản 1 Điều 7: mỗi điểm tương ứng 03 tỷ đồng). Đề nghị không cô lập, loại bỏ các xã vùng DTTS&MN khỏi địa bàn nông thôn của cả nước.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo đúng với các quy định về nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn NSTW của Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội và cơ chế hỗ trợ vốn NSNN thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

	
	- Điểm b, khoản 1, Điều 7: Ngoài các xã ATK, đề nghị bổ sung “các xã vùng đồng bào DTTS&MN" để đảm bảo đúng định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thể hiện sự ưu tiên đổi với địa bàn khó khăn này.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Quyết định để đảm bảo thực hiến đúng nguyên tắc phân bổ vốn NSTW quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội

	
	- Nội dung 2, điểm b khoản 1, Điều 10: để đảm bảo nguyên tắc trong triển khai, đề nghị sửa lại “Đối với các địa phương không bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình theo tỷ lệ quy định trong hai năm liên tiếp sẽ bị khấu trừ nguồn lực bổ trí từ ngân sách trung ương của năm tiếp theo tương ứng với khoản kình phí đối ứng còn thiếu....".
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo để đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công và Luật NSNN
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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Công văn số 26/NHNN-TDCNKT ngày 05/01/2022)
	

	
	- Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng quy định về định mức phân bố vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương tại Điều 5 và Điều 6 dự thảo Quyết định đang dẫn chiếu đến quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bố vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là chưa phù hợp. Do phạm vi điều chỉnh và hiệu lực thi hành của Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg là để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Do đó, theo Ngân hàng Nhà nước, tại dự thảo Quyết định cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, quy định cụ thể định mức phân bố vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh lại cho phù hợp

	7
	BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

(Công văn số 3368/BTĐKT-V.III ngày 31/12/2021)
	

	
	- Về cơ bản, thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
	Không có ý kiến

	
	- Sau khi Quyết định được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ nghiên cứu bổ sung nội dung tại điểm b, khoản 1, Điều 10 của Quyết định vào tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong trong dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.
	Không có ý kiến

	8
	HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

(Công văn số 527/CCB-KT ngày 29/12/2021)

	
	- Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo.
	Không có ý kiến

	
	- Bổ sung thêm nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách vào Điều 3 Chương 1 (dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ):

Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn ngân sách, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đạt được mục tiêu Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong Dự thảo Quyết định

	
	- Xem xét nâng hệ số phân bổ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tại khổ 3 điểm a, khoản 1 Điều 7 (dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) từ hệ số 1,0 lên 1,5 để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững.
	Các xã đã đạt chuẩn NTM không thuộc đối tượng được ưu tiên phân bổ hơn so với các xã khó khăn dưới 15 tiêu chí và các xã đạt từ 15-18 tiêu chí. Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Quyết định

	
	- Bổ sung vào Điều 11 “Tổ chức thực hiện”, Chương III (dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ):

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc huy động nguồn lực và tuyên truyền, đào tạo, tập huấn đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM...nhằm nâng cao nhận thức, tư duy cho nhân dân, cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp.
	Đây là một trong những giải pháp thực hiện đã được nêu cụ thể trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giai đoạn 2021-2025. Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị không bổ sung trong Quyết định này.

	9
	TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(Công văn số 8760-CV/TWĐTN-TNNT ngày 29/12/2021)

	
	- Trong dự thảo Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, tại Chương I, Điều 3, Khoản 3 đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm “xã có di tích lịch sử cách mạng” sau cụm từ “… các xã an toàn khu”.
	Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Quyết định để đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc phân bổ vốn NSTW đã được quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội

	10
	LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

(Công văn số 01/LMHTXVN-KHHT ngày 04/01/2022)

	
	- Tại Khoản 3. Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), đề nghị:
(1)  Ưu tiên bố trí vốn ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo: Quyết định số 1804 /QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 (Kinh phí thực hiện Chương trình: Kinh phí lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025); Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 3/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025 (Kinh phí thực hiện Đề án: Kinh phí lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025).

(2) Bổ sung thêm đối tượng: “Ưu tiên cho các HTX thuộc địa bàn các xã, huyện chưa đạt chuẩn  nông thôn mới, nhất là các HTX trên địa bàn các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí…”
	Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Quyết định để đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc phân bổ vốn NSTW đã được quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội

	
	- Tại Điều 4. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương, đề nghị:
(1) Bổ sung: “Tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương….thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021….”.

(2) Bổ sung tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương đối với Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 và Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Quyết định

	
	- Tại Điều 7. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương, đề nghị:
(1) Bổ sung: “Tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…. thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025….”
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Quyết định

	
	- Tại Mục a, khoản 1, Điều 9. Định mức phân bổ vốn cho các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị:

(1) Bổ sung: “…. căn cứ báo cáo của các Bộ, ngành liên quan thực hiện chương trình và báo cáo của các địa phương.

(2) Bổ sung vốn ngân sách trung ương phân bổ để các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các nội dung: Thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; các hỗ trợ khác đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ; Hỗ trợ các hợp tác xã theo quy định tại Điều 6, Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến bổ sung: “…. căn cứ báo cáo của các Bộ, ngành liên quan thực hiện chương trình và báo cáo của các địa phương.

Đối với các ý kiến còn lại, đề nghị bổ sung trong các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình cho phù hợp.


